
KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 1/13                               

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 238/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2023 (Chính thức)   
K2023 LTCĐ/Vĩnh Long 2 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:CD23VL2KN1) 

Khóa: K2023 LTCĐ Đợt 2 
 

Địa điểm học:  Phân hiệu UEH Vĩnh Long, 1B Nguyễn Trung Trực, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Thị Thìn -DĐ: 036.8828.477 

Lịch đưa đón các lớp tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long: xe đón tại cơ sở B lúc 14g00 thứ sáu 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán công 

(23C10ACC50706501) 

3(45) 01/07/2023 - 

29/07/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD22VL1KN1, 

CD22VL1KN2, 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC22VL1KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V122VL1KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V222VL1KN1, 

V222VL1KN2, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

02/07/2023 - 

16/07/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

07/07/2023 - 

14/07/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

2 Nguyên lý kế toán 

(23C10ACC50700101) 

3(45) 11/08/2023 - 

18/08/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1AD1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1AD1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2AD1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

12/08/2023 - 

09/09/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

13/08/2023 - 

10/09/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

3 Kế toán tài chính căn bản 

1 

(23C10ACC50711301) 

3(45) 12/08/2023 - 

09/09/2023 

Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

13/08/2023 - 

10/09/2023 

CN (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

25/08/2023 - 

08/09/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

4 Kiểm toán căn bản 

(23C10ACC50702501) 

3(45) 15/09/2023 - 

22/09/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD22VL1KN1, 

CD22VL1KN2, 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC22VL1KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V122VL1KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V222VL1KN1, 

V222VL1KN2, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

16/09/2023 - 

14/10/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

24/09/2023 - 

08/10/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

5 Kế toán quản trị 1 

(23C10ACC50706301) 

3(45) 16/09/2023 - 

14/10/2023 

Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

24/09/2023 - 

08/10/2023 

CN (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

29/09/2023 - 

06/10/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Phân tích báo cáo tài 

chính 

(23C10ACC50702001) 

3(45) 20/10/2023 - 

27/10/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

21/10/2023 - 

11/11/2023 

Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

22/10/2023 - 

12/11/2023 

CN (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

 

                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG 
             KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- PHVL; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                           

- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                               (Đã ký) 

  

 
                                                                                                             ThS. Võ Thị Tâm     

     
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 20g30), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 29/04/2023, 30/04/2023,  01/05/2023, 02/05/2023, 03/05/2023,  

   01/09/2023, 02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 20/11/2023 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 05/06/2023 - 18/06/2023, 31/07/2023 - 06/08/2023, 18/12/2023 - 02/01/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 238/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2023 (Chính thức)   
K2023 LTTC/Vĩnh Long 2 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:TC23VL2KN1) 

Khóa: K2023 LTTC Đợt 2 
 

Địa điểm học:  Phân hiệu UEH Vĩnh Long, 1B Nguyễn Trung Trực, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Thị Thìn -DĐ: 036.8828.477 

Lịch đưa đón các lớp tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long: xe đón tại cơ sở B lúc 14g00 thứ sáu 

 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán công 

(23C10ACC50706501) 

3(45) 01/07/2023 - 

29/07/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD22VL1KN1, 

CD22VL1KN2, 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC22VL1KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V122VL1KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V222VL1KN1, 

V222VL1KN2, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

02/07/2023 - 

16/07/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

07/07/2023 - 

14/07/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

2 Nguyên lý kế toán 

(23C10ACC50700101) 

3(45) 11/08/2023 - 

18/08/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1AD1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1AD1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2AD1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

12/08/2023 - 

09/09/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

13/08/2023 - 

10/09/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

3 Kế toán tài chính căn bản 

1 

(23C10ACC50711301) 

3(45) 12/08/2023 - 

09/09/2023 

Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

 13/08/2023 - 

10/09/2023 

CN (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

 25/08/2023 - 

08/09/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

4 Kiểm toán căn bản 

(23C10ACC50702501) 

3(45) 15/09/2023 - 

22/09/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD22VL1KN1, 

CD22VL1KN2, 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC22VL1KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V122VL1KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V222VL1KN1, 

V222VL1KN2, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

16/09/2023 - 

14/10/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

24/09/2023 - 

08/10/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

5 Kế toán quản trị 1 

(23C10ACC50706301) 

3(45) 16/09/2023 - 

14/10/2023 

Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

24/09/2023 - 

08/10/2023 

CN (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

29/09/2023 - 

06/10/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

6 Phân tích báo cáo tài 

chính 

(23C10ACC50702001) 

3(45) 20/10/2023 - 

27/10/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

21/10/2023 - 

11/11/2023 

Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

22/10/2023 - 

12/11/2023 

CN (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

7 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(23C10POL51002401) 

2(30) 02/12/2023 - 

16/12/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D1.5] 

Học ghép lớp: 

TC22VL1AD1, 

TC22VL1KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V122VL1AD1, 

V122VL1KN1, 

V123VL1AD1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2AD1, 

V123VL2KN1 

08/12/2023 - 

15/12/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D1.5] 

10/12/2023 - 

17/12/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D1.5] 

 

                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
             KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- PHVL; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                           

- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                               (Đã ký) 

  

 
                                                                                                             ThS. Võ Thị Tâm     

     
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 20g30), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 29/04/2023, 30/04/2023,  01/05/2023, 02/05/2023, 03/05/2023,  

   01/09/2023, 02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 20/11/2023 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 05/06/2023 - 18/06/2023, 31/07/2023 - 06/08/2023, 18/12/2023 - 02/01/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 238/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2023 (Chính thức)   
K2023 VB1/Vĩnh Long 2 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V123VL2KN1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học:  Phân hiệu UEH Vĩnh Long, 1B Nguyễn Trung Trực, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Thị Thìn -DĐ: 036.8828.477 

Lịch đưa đón các lớp tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long: xe đón tại cơ sở B lúc 14g00 thứ sáu 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán công 

(23C10ACC50706501) 

3(45) 01/07/2023 - 

29/07/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD22VL1KN1, 

CD22VL1KN2, 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC22VL1KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V122VL1KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V222VL1KN1, 

V222VL1KN2, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

02/07/2023 - 

16/07/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

07/07/2023 - 

14/07/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

2 Nguyên lý kế toán 

(23C10ACC50700101) 

3(45) 11/08/2023 - 

18/08/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1AD1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1AD1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2AD1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

12/08/2023 - 

09/09/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

13/08/2023 - 

10/09/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

3 Kế toán tài chính căn bản 

1 

(23C10ACC50711301) 

3(45) 12/08/2023 - 

09/09/2023 

Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

13/08/2023 - 

10/09/2023 

CN (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

25/08/2023 - 

08/09/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

4 Kiểm toán căn bản 

(23C10ACC50702501) 

3(45) 15/09/2023 - 

22/09/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD22VL1KN1, 

CD22VL1KN2, 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC22VL1KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V122VL1KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V222VL1KN1, 

V222VL1KN2, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

16/09/2023 - 

14/10/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

24/09/2023 - 

08/10/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

5 Kế toán quản trị 1 

(23C10ACC50706301) 

3(45) 16/09/2023 - 

14/10/2023 

Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

24/09/2023 - 

08/10/2023 

CN (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

29/09/2023 - 

06/10/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

6 Phân tích báo cáo tài 

chính 

(23C10ACC50702001) 

3(45) 20/10/2023 - 

27/10/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

21/10/2023 - 

11/11/2023 

Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

22/10/2023 - 

12/11/2023 

CN (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

7 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(23C10POL51002401) 

2(30) 02/12/2023 - 

16/12/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D1.5] 

Học ghép lớp: 

TC22VL1AD1, 

TC22VL1KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V122VL1AD1, 

V122VL1KN1, 

V123VL1AD1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2AD1, 

V123VL2KN1 

08/12/2023 - 

15/12/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D1.5] 

10/12/2023 - 

17/12/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D1.5] 

                                                                                                         

   TL. HIỆU TRƯỞNG 
             KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- PHVL; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                           

- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                               (Đã ký) 

  

 
                                                                                                             ThS. Võ Thị Tâm     

     
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 20g30), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 29/04/2023, 30/04/2023,  01/05/2023, 02/05/2023, 03/05/2023,  

   01/09/2023, 02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 20/11/2023 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 05/06/2023 - 18/06/2023, 31/07/2023 - 06/08/2023, 18/12/2023 - 02/01/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 238/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2023 (Chính thức)   
K2023 VB1/Vĩnh Long 2 [Quản trị] (Mã lớp SV:V123VL2AD1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học:  Phân hiệu UEH Vĩnh Long, 1B Nguyễn Trung Trực, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Thị Thìn -DĐ: 036.8828.477 

Lịch đưa đón các lớp tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long: xe đón tại cơ sở B lúc 14g00 thứ sáu 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế vi mô 

(23C13ECO50100101) 

3(45) 01/07/2023 - 

29/07/2023 

Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D1.5] 

Học ghép lớp: 

CD22VL1AD2, 

CD23VL1AD1, 

TC22VL1AD1, 

TC23VL1AD1, 

TC23VL1KN1, 

V123VL1AD1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2AD1, 

V222VL1AD2, 

V223VL1AD1 

02/07/2023 - 

16/07/2023 

CN (07g10 - 

11g30 ) [D1.5] 

21/07/2023 - 

28/07/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D1.5] 

2 Nguyên lý kế toán 

(23C10ACC50700101) 

3(45) 11/08/2023 - 

18/08/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1AD1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1AD1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2AD1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

12/08/2023 - 

09/09/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

13/08/2023 - 

10/09/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

3 Kế toán quản trị 

(23C10ACC50701101) 

3(45) 12/08/2023 - 

16/09/2023 

Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D1.5] 

Học ghép lớp: 

CD22VL1AD2, 

CD23VL1AD1, 

TC22VL1AD1, 

TC23VL1AD1, 

V122VL1AD1, 

V123VL1AD1, 

V123VL2AD1, 

V222VL1AD2, 

V223VL1AD1 

13/08/2023 - 

10/09/2023 

CN (07g10 - 

11g30 ) [D1.5] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

4 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(23C10POL51002401) 

2(30) 02/12/2023 - 

16/12/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D1.5] 

Học ghép lớp: 

TC22VL1AD1, 

TC22VL1KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V122VL1AD1, 

V122VL1KN1, 

V123VL1AD1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2AD1, 

V123VL2KN1 

 08/12/2023 - 

15/12/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D1.5] 

 10/12/2023 - 

17/12/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D1.5] 

 

                                                                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG 
             KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- PHVL; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                           

- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                               (Đã ký) 

  

 
                                                                                                             ThS. Võ Thị Tâm     

     
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 20g30), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 29/04/2023, 30/04/2023,  01/05/2023, 02/05/2023, 03/05/2023,  

   01/09/2023, 02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 20/11/2023 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 05/06/2023 - 18/06/2023, 31/07/2023 - 06/08/2023, 18/12/2023 - 02/01/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 12/13                               

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 238/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2023 (Chính thức)   
K2023 VB2/Vĩnh Long 2 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V223VL2KN1) 

Khóa: K2023 VB2 Đợt 2 
 

Địa điểm học:  Phân hiệu UEH Vĩnh Long, 1B Nguyễn Trung Trực, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Thị Thìn -DĐ: 036.8828.477 

Lịch đưa đón các lớp tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long: xe đón tại cơ sở B lúc 14g00 thứ sáu 

 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán công 

(23C10ACC50706501) 

3(45) 01/07/2023 - 

29/07/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD22VL1KN1, 

CD22VL1KN2, 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC22VL1KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V122VL1KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V222VL1KN1, 

V222VL1KN2, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

02/07/2023 - 

16/07/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

07/07/2023 - 

14/07/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

2 Nguyên lý kế toán 

(23C10ACC50700101) 

3(45) 11/08/2023 - 

18/08/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1AD1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1AD1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2AD1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

12/08/2023 - 

09/09/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

13/08/2023 - 

10/09/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

3 Kế toán tài chính căn bản 

1 

(23C10ACC50711301) 

3(45) 12/08/2023 - 

09/09/2023 

Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

13/08/2023 - 

10/09/2023 

CN (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

25/08/2023 - 

08/09/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

4 Kiểm toán căn bản 

(23C10ACC50702501) 

3(45) 15/09/2023 - 

22/09/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD22VL1KN1, 

CD22VL1KN2, 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC22VL1KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V122VL1KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V222VL1KN1, 

V222VL1KN2, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

16/09/2023 - 

14/10/2023 

Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

24/09/2023 - 

08/10/2023 

CN (12g45 - 

17g05 ) [D2.1] 

5 Kế toán quản trị 1 

(23C10ACC50706301) 

3(45) 16/09/2023 - 

14/10/2023 

Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

24/09/2023 - 

08/10/2023 

CN (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

29/09/2023 - 

06/10/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

6 Phân tích báo cáo tài 

chính 

(23C10ACC50702001) 

3(45) 20/10/2023 - 

27/10/2023 

Thứ 6 (17g45 - 

20g20 ) [D2.1] 

Học ghép lớp: 

CD23VL1KN1, 

CD23VL2KN1, 

TC23VL1KN1, 

TC23VL2KN1, 

V123VL1KN1, 

V123VL2KN1, 

V223VL1KN1, 

V223VL2KN1 

21/10/2023 - 

11/11/2023 

Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

22/10/2023 - 

12/11/2023 

CN (07g10 - 

11g30 ) [D2.1] 

 

                                                                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG 
             KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- PHVL; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                           

- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                               (Đã ký) 

  

 
                                                                                                             ThS. Võ Thị Tâm     

     
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 20g30), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 29/04/2023, 30/04/2023,  01/05/2023, 02/05/2023, 03/05/2023,  

   01/09/2023, 02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 20/11/2023 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 05/06/2023 - 18/06/2023, 31/07/2023 - 06/08/2023, 18/12/2023 - 02/01/2024 

 

 

 

 

 

 


